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ABSTRACT 

In the context of general education reform oriented toward the development 

of students’ qualities and competencies, the innovation of teaching methods 

in Technology has become necessary. This study aims to apply the action-

oriented teaching and learning approach to organizing the teaching of Grade 

10 Technology - Industrial Orientation. The study uses theoretical research 

methods combined with pedagogical experimentation conducted at Tran 

Van On High School, Ho Chi Minh City, with the participation of Grade 10 

students who choose to study Technology and two teachers. Based on the 

analysis of theoretical and practical foundations, the study proposes a 

process for organizing the teaching of Grade 10 Technology - Industrial 

Orientation according to the action-oriented teaching ang learning approach, 

and illustrates it through specific learning topics. The experimental results 

show that organizing teaching according to the action-oriented teaching and 

learning approach contributes to improving students’ technological 

competence, general competencies, and qualities, while also enhancing their 

interest, activeness, and collaborative ability in learning. The research results 

confirm the feasibility and effectiveness of applying the action-oriented 

teaching and learning approach in teaching Grade 10 Technology, thereby 

contributing to providing a scientific basis for innovating teaching methods 

in line with the competency-based orientation of the 2018 General 

Education Curriculum. 

 

1. Mở đầu 

Dạy học định hướng hành động (ĐHHĐ) là một quan điểm giáo dục đã được hình thành và phát triển từ rất 

sớm, bắt nguồn từ các triết lí và phương pháp giáo dục của những nhà giáo dục nổi tiếng (Pestalozzi, 1885; Locke, 

1889; Dewey, 1916). Quan điểm này ngày nay vẫn tiếp tục được phát triển và áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia 

châu Âu, đặc biệt là ở các nước nói tiếng Đức ở nhiều lĩnh vực, từ giáo dục nghề nghiệp, giáo dục sức khỏe, ngoại 

ngữ cho đến các môn học cụ thể. Quan điểm này gắn liền với các tình huống thực tiễn để kích thích hứng thú học 

tập của HS, trong đó, người học sẽ tạo ra các sản phẩm học tập thông qua các hành động toàn diện nhằm đáp ứng 

các nhiệm vụ học tập được nhúng vào bối cảnh thực tiễn của xã hội hoặc nghề nghiệp. Hoạt động học tập được tổ 

chức đa dạng bằng nhiều phương pháp và kĩ thuật khác nhau ở cả trong và ngoài lớp học (Lindemann, 2002; 

Finkbeiner, 2012). Các nghiên cứu về dạy học ĐHHĐ gần đây chủ yếu tập trung vào việc làm rõ cơ sở lí luận cũng 

như đánh giá hiệu quả khi áp dụng trong các môn học cụ thể, kết quả cho thấy cách tiếp cận này góp phần phát 

triển năng lực hành động và tăng cường tính thực tiễn của hoạt động học tập (Van Poeck, 2023; Weinberg và cộng 

sự, 2024). Tuy nhiên, trong bối cảnh giáo dục phổ thông Việt Nam, đặc biệt đối với môn Công nghệ ở cấp THPT, 

các nghiên cứu về vận dụng quan điểm này vẫn còn hạn chế. 

Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp là một môn học mang tính ứng dụng cao, khuyến khích HS tạo ra sản 

phẩm cụ thể gắn với tình huống thực tiễn của cuộc sống, áp dụng kiến thức công nghệ vào đời sống. Điều này có 

sự tương thích tự nhiên với cốt lõi của dạy học ĐHHĐ là lấy “hành động tạo ra sản phẩm” làm trung tâm. Việc xây 

dựng một quy trình dạy học cụ thể theo quan điểm dạy học ĐHHĐ là cần thiết nhằm đảm bảo tính hệ thống, nhất 
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quán và hiệu quả trong phát triển năng lực cho HS, hỗ trợ cụ thể hóa quan điểm dạy học ĐHHĐ thành các bước sư 

phạm rõ ràng, giúp GV dễ dàng định hướng trong việc tổ chức dạy học Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp 

mang tính định hướng sản phẩm học tập, tạo điều kiện cho HS hành động toàn diện, từ khâu lập kế hoạch đến khi 

hoàn thiện sản phẩm. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy học ĐHHĐ trong dạy học 

môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp, đề xuất quy trình tổ chức dạy học môn học này theo quan điểm dạy 

học ĐHHĐ và đánh giá tính khả thi, hiệu quả của quy trình thông qua thực nghiệm sư phạm tại Trường THPT 

Trần Văn Ơn, TP. Hồ Chí Minh. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận hỗn hợp nhằm xây dựng và đánh giá hiệu quả dạy học ĐHHĐ trong 

môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp. Quy trình nghiên cứu gồm ba giai đoạn: (1) Phân tích cơ sở lí luận 

để xây dựng quy trình dạy học ĐHHĐ; (2) Vận dụng quy trình vào thiết kế một số chủ đề minh họa; (3) Thực 

nghiệm sư phạm có đối chứng để đánh giá hiệu quả của dạy học ĐHHĐ trong môn Công nghệ 10 - Định hướng 

Công nghiệp. Giai đoạn (1) và (2) sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết bao gồm nghiên cứu tài liệu, 

phân tích, tổng hợp và khái quát hóa. Giai đoạn (3) sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm, phỏng vấn và xử lí 

thống kê toán học. Thiết kế thực nghiệm sư phạm: Chọn mẫu nghiên cứu là HS lớp 10 có chọn học môn Công 

nghệ và 2 GV tại Trường THPT Trần Văn Ơn, trong đó một lớp là thực nghiệm và một lớp đối chứng, được lựa 

chọn dựa trên sự tương đồng về trình độ ban đầu, tương đương về sĩ số và có kết quả tiền kiểm trình độ đầu vào 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Kết quả thực nghiệm đo lường về năng lực chung của HS hai lớp được 

thu thập qua công cụ đo lường là bảng kiểm, rubric và thang đánh giá cho biểu hiện của các năng lực chung (NLC); 

dữ liệu đo lường về năng lực công nghệ (NLCN) của HS hai lớp được thu thập qua công cụ đo lường và bảng 

kiểm, rubric và thang đánh giá được thiết kế cho từng nhiệm vụ học tập; dữ liệu đo lường về phẩm chất của HS 

được thu thập thông qua bảng kiểm và rubric với các tiêu chí đánh giá cụ thể, kết hợp thang đo phù hợp với từng 

biểu hiện phẩm chất trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập. Ngoài ra còn kết hợp phỏng vấn 2 GV và 5 

HS trong lớp thực nghiệm được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu hệ thống (k = 9). Dữ liệu thực nghiệm được 

xử lí bằng thống kê mô tả, kiểm định T-test và phân tích định tính, đảm bảo tính khách quan, độ tin cậy, giá trị 

khoa học và khả năng tái lập của nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lí luận dạy học định hướng hành động môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp  

3.1.1. Quan điểm dạy học định hướng hành động 
Quan điểm dạy học ĐHHĐ trường phái Đức là quan điểm phổ biến tại các nước nói tiếng Đức cũng như một số 

nước khác tại châu Âu. Các tác giả khác nhau (Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường, 2010; Finkbeiner, 2012; 

Council of Europe, 2020; Diệp Phương Chi, 2020) đã đưa ra nhiều cách định nghĩa khác nhau về quan điểm dạy 

học này. Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu về quan điểm này, có thể đưa ra một định nghĩa tương đối về dạy học 

ĐHHĐ như sau: Dạy học ĐHHĐ là quan điểm giáo dục nhấn mạnh vào việc người học thực hiện các hành động 

toàn diện kết hợp giữa lí thuyết và hành động thực tế. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tạo ra các sản 

phẩm học tập có ý nghĩa gắn với bối cảnh thực tiễn của cuộc sống và nghề nghiệp nhằm khuyến khích sự tham gia 

tích cực, sáng tạo của người học, phát triển đồng thời cả trí tuệ, kĩ năng, cảm xúc và động lực. Quan điểm này có 

thể vận dụng phối hợp nhiều hình thức, phương pháp dạy học cụ thể nhằm đạt được hiệu quả giảng dạy.  

Có nhiều quan điểm khác nhau về dạy học ĐHHĐ, nhưng các khái niệm đều thống nhất ở những đặc trưng cốt 

lõi. Dạy học ĐHHĐ là một quan điểm giáo dục toàn diện, cho phép tích hợp đa dạng hình thức tổ chức và phương 

pháp dạy học. Quan điểm này nhấn mạnh việc HS tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ học tập gắn với tình huống 

thực tiễn và các vấn đề có ý nghĩa thực tế, đồng thời tạo ra các sản phẩm học tập vật chất (mô hình, thiết bị, vật 

dụng hay các sản phẩm vật chất khác) hoặc sản phẩm ngôn ngữ (báo cáo, thuyết trình, phát biểu). Dạy học ĐHHĐ 

mang tính mở: (1) Về nội dung: HS không bị giới hạn trong SGK; (2) Về không gian: HS có thể học trong và ngoài 

lớp; (3) Về phương pháp dạy học: Có thể triển khai thông qua đa dạng nhiều phương pháp khác nhau như học 

nhóm, dự án, đóng vai, thực nghiệm, thực hành sản phẩm STEM, thiết kế, chế tạo, mô phỏng hay tranh luận,… 

miễn tạo ra sản phẩm học tập (sản phẩm ngôn ngữ hoặc sản phẩm vật chất) có thể giới thiệu, trình bày được và lấy 

việc tạo điều kiện cho HS nhận diện/kiểm tra/vận dụng lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống làm xuất phát điểm để 

thiết kế nhiệm vụ học tập. Quá trình học tập khuyến khích HS vận dụng trí tuệ, cảm xúc, giác quan và hành động, 

xuất phát từ sự tò mò và hứng thú tự nhiên, đồng thời phát triển năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp và 

năng lực xã hội. HS được định hướng tự tổ chức việc học, lập kế hoạch, kiểm soát tiến trình và tự đánh giá kết quả, 
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trong khi GV đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ. Dạy học ĐHHĐ đảm bảo cân bằng giữa lí thuyết và thực hành, kết 

hợp tư duy lí luận với kĩ năng thực hành, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển năng lực và phẩm chất HS. 

3.1.2. Dạy học định hướng hành động trong môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp 
Quan điểm dạy học ĐHHĐ trường phái Đức là một cách tiếp cận hiệu quả trong việc phát triển năng lực toàn 

diện cho người học thông qua sự kết hợp giữa tư duy lí thuyết và hành động thực tiễn. Nhiều nghiên cứu gần đây 

của (Diệp Phương Chi và Trần Thị Phương, 2024; Van Poeck, 2023; Weinberg và cộng sự, 2024) cho thấy cách 

tiếp cận này tạo điều kiện để HS phát triển năng lực thông qua việc thực hiện các “hành động toàn diện” bao gồm 

các bước từ tìm kiếm thông tin, lập kế hoạch, quyết định, thực hiện đến đánh giá sản phẩm. Trong bối cảnh triển 

khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp được thiết kế nhằm 

hình thành và phát triển cho HS các NLCN cốt lõi, đồng thời góp phần bồi dưỡng NLC và phẩm chất chủ yếu (Bộ 

GD-ĐT, 2018) - là môn học lựa chọn dành cho HS có thiên hướng về kĩ thuật và công nghệ, có tính tích hợp cao, 

thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa lí thuyết và thực tiễn. Nội dung môn học được cấu trúc thành các chủ đề về đại 

cương công nghệ, vẽ kĩ thuật và thiết kế kĩ thuật, phản ánh đặc trưng của lĩnh vực công nghiệp và có mối liên hệ 

với nhiều lĩnh vực khoa học cũng như đời sống sản xuất. Đồng thời, môn học chú trọng tổ chức các hoạt động thực 

hành, trải nghiệm và nhiệm vụ học tập gắn với bối cảnh thực tiễn, qua đó phát triển tư duy kĩ thuật và năng lực 

hành động cho HS. Những đặc điểm này cho thấy sự tương thích cao giữa dạy học môn Công nghệ 10 - Định 

hướng Công nghiệp với quan điểm dạy học ĐHHĐ, khi HS được tham gia giải quyết các nhiệm vụ gắn với sản 

phẩm cụ thể và tình huống thực tiễn, từ đó huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm để phát triển năng 

lực và phẩm chất. Môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp hướng tới phát triển các năng lực và phẩm chất sau: 

NLC: (A1) Tự chủ và tự học: Chủ động, kiên trì trong học tập và biết vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; 

(A2) Giao tiếp và hợp tác: Thực hiện giao tiếp hiệu quả, phối hợp nhóm và đóng góp tích cực vào hoạt động chung; 

(A3) Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận diện, phân tích vấn đề và đề xuất, thực hiện các giải pháp sáng tạo; NLCN: 

(B1) Nhận thức công nghệ: Mô tả được bản chất kĩ thuật, công nghệ, các mối quan hệ của công nghệ với con người, 

xã hội, định hướng được một số lĩnh vực công nghệ phổ biến, phát triển nhận thức về bản thân và có khả năng đánh 

giá sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; (B2) Giao tiếp công nghệ: Sử 

dụng được ngôn ngữ kĩ thuật trong giao tiếp về sản phẩm, dịch vụ kĩ thuật, công nghệ, lập bản vẽ kĩ thuật đơn giản; 

(B3) Sử dụng công nghệ: Sử dụng được sản phẩm công nghệ an toàn, khai thác được dụng cụ và phần mềm để thực 

hiện các loại bản vẽ kĩ thuật; (B4) Đánh giá công nghệ: Đánh giá tác động của công nghệ, đề xuất được tiêu chí chính 

cho việc lựa chọn, sử dụng một sản phẩm công nghệ thông dụng; (B5) Thiết kế kĩ thuật: Thiết kế sản phẩm kĩ thuật cơ 

bản; Phẩm chất: (C1) Yêu nước: Trân trọng giá trị văn hóa, con người và có ý thức đóng góp cho đất nước; (C2) Nhân 

ái: Tôn trọng, hợp tác và chia sẻ với người khác trong học tập và cuộc sống; (C3) Chăm chỉ: Có ý thức tự giác, kiên trì 

và nỗ lực trong học tập; (C4) Trách nhiệm: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm với bản thân, tập thể; 

(C5) Trung thực: Thẳng thắn, khách quan trong học tập và đánh giá kết quả. Với đặc trưng môn Công nghệ 10 - Định 

hướng Công nghiệp vừa yêu cầu nắm vững kiến thức lí thuyết, vừa vận dụng vào các nhiệm vụ thực tiễn gắn với nghề 

nghiệp, việc áp dụng quan điểm dạy học ĐHHĐ là phù hợp để phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất HS. 

3.2. Đề xuất quy trình dạy học định hướng hành động môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp  

Dựa trên cơ sở lí luận về dạy học ĐHHĐ trong môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp, dựa trên nguyên 

tắc tổ chức dạy học ĐHHĐ (Diệp Phương Chi, 2022) và kế hoạch giáo dục của nhà trường, nghiên cứu đề xuất quy 

trình dạy học ĐHHĐ cho môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp như sau: 

(1) Giai đoạn chuẩn bị: Bước 1: Xác định điều kiện ban đầu. GV đánh giá không gian và thời gian học tập, xác 

định đặc điểm trình độ, năng lực thao tác kĩ thuật và kinh nghiệm học tập của HS. Những yếu tố này là cơ sở để lựa 

chọn hình thức tổ chức và mức độ yêu cầu của nhiệm vụ học tập phù hợp với đặc trưng môn Công nghệ 10 - Định 

hướng Công nghiệp; Bước 2: Xác định mục tiêu học tập. Mục tiêu học tập được xây dựng dựa trên yêu cầu cần đạt 

của chương trình môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp tập trung vào phát triển kiến thức công nghệ, 

phẩm chất cá nhân và các năng lực; Bước 3: Thiết kế nhiệm vụ học tập và phương pháp dạy học. GV thiết kế 

nhiệm vụ học tập ĐHHĐ dựa trên tình huống thực tiễn hoặc nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ. 

Nhiệm vụ học tập cần có tính mở, gắn liền với sản phẩm và thúc đẩy hành động, đồng thời sử dụng phương pháp 

dạy học phù hợp như dạy học dự án, nghiên cứu tình huống, giải quyết vấn đề hay tranh luận…; Bước 4: Thiết kế 

đánh giá, phương tiện dạy học và tài liệu hướng dẫn. GV xây dựng tiêu chí đánh giá cho từng nhiệm vụ học tập, 

phương tiện dạy học, công cụ đánh giá phù hợp với mục tiêu học tập và giúp HS tự đánh giá quá trình học của 

mình. Tài liệu hướng dẫn bao gồm phiếu học tập, sơ đồ thiết kế, quy trình thao tác và các tài liệu bổ trợ khác. 
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(2) Giai đoạn thực hiện. Bước 5: Kích thích sự hứng thú, giới thiệu chủ đề. GV tạo hứng thú cho HS thông qua 

các hoạt động khởi động như quan sát sản phẩm công nghệ thực tế, phân tích nhu cầu kĩ thuật công nghệ trong đời 

sống, hoặc tổ chức trò chơi tình huống giúp HS nhận thức được ý nghĩa và vai trò của công nghệ trong thực tiễn; 

Bước 6: Đặt vấn đề, thỏa thuận nhiệm vụ học tập và sản phẩm học tập. GV thỏa thuận với HS về nhiệm vụ học tập 

và sản phẩm học tập cần thực hiện, làm rõ các yêu cầu, mục tiêu và tiêu chí đánh giá; Bước 7: Người học tiến hành 

hoạt động. HS tiến hành tìm kiếm thông tin, lập kế hoạch, thực hiện sản phẩm học tập và tự theo dõi tiến độ, đồng 

thời thực hiện việc tự đánh giá quá trình học tập của mình; Bước 8: Trình bày sản phẩm học tập và phản biện. HS 

trình bày sản phẩm học tập, phản biện ý tưởng với các nhóm khác, nhận xét, điều chỉnh sản phẩm của mình dựa 

trên các góp ý nhận được. 

(3) Giai đoạn kết thúc. Bước 9: Đánh giá sản phẩm và quá trình thực hiện. GV và HS cùng đánh giá sản phẩm 

học tập thông qua các công cụ đánh giá đã thiết kế. GV phản hồi cho HS để các em tự điều chỉnh quá trình học tập 

và cải thiện kết quả; Bước 10: Tổng kết, rút kinh nghiệm và phản hồi mở. GV tổ chức thảo luận để rút ra bài học 

kinh nghiệm. HS ghi nhận bài học từ quá trình thực hiện và GV hướng dẫn cách tối ưu sản phẩm học tập hoặc kích 

thích sự sáng tạo của HS để cải thiện sản phẩm trong các lần tiếp theo. 

* Minh họa quy trình dạy học ĐHHĐ cho chủ đề “Dự án Thiết kế nhà” trong bài “Bản vẽ xây dựng” môn 

Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp (Chủ đề 3)  
Giai đoạn chuẩn bị. Bước 1: Xác định điều kiện ban đầu. Dự án thực hiện trong 4 tiết tại lớp học và 2 tuần tại 

nhà. HS đã có các kiến thức cơ bản về bản vẽ kĩ thuật từ các tiết học trước, có khả năng thao tác thiết kế bản vẽ kĩ 

thuật cơ bản; Bước 2: Xác định mục tiêu học tập. NLC: - Năng lực tự học, tự chủ: Chủ động tìm kiếm, thu thập 

thông tin liên quan đến thiết kế, vật liệu xây dựng và các yếu tố kĩ thuật trong xây dựng nhà ở ; - Năng lực giao tiếp 

và hợp tác: HS chia sẻ thông tin, ý tưởng thiết kế, phối hợp hiệu quả trong nhóm để hoàn thiện bản thiết kế và mô 

hình; - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS phát hiện vấn đề kĩ thuật, thẩm mĩ và công năng trong quá trình 

thiết kế, đề xuất và lựa chọn giải pháp sáng tạo, tối ưu; NLCN: - Giao tiếp công nghệ: Đọc và lập được bản vẽ nhà 

đơn giản; - Sử dụng công nghệ: Khai thác hiệu quả thông tin trên internet và sử dụng các công cụ để vẽ bản vẽ nhà; 

- Đánh giá công nghệ: Đề xuất được một số tiêu chí chính cho việc lựa chọn vật liệu làm mô hình;  

- Thiết kế kĩ thuật: Thiết kế mô hình đơn giản thể hiện rõ cấu trúc, công năng và thẩm mĩ của ngôi nhà; Phẩm chất: 

- Nhân ái: Tôn trọng sự đa dạng trong thiết kế, có thái độ tích cực trong hợp tác, chia sẻ ý tưởng với nhóm; - Chăm 

chỉ: Tích cực tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ học tập; - Trách nhiệm: Có ý thức rõ ràng về trách nhiệm xã hội 

khi thiết kế nhà ở, cân nhắc đến yếu tố an toàn, môi trường; - Trung thực: Thể hiện sự trung thực trong đánh giá cá 

nhân, đánh giá nhóm. Bước 3: Thiết kế nhiệm vụ học tập và phương pháp dạy học. GV thiết kế các nhiệm vụ học 

tập ĐHHĐ theo phương pháp dạy học linh hoạt, bằng cách tổ chức lớp học thành các nhóm và triển khai các hoạt 

động trên lớp thông qua nhiệm vụ thiết kế bản vẽ nhà. HS tiến hành thiết kế các bản vẽ nhà theo ý tưởng riêng của 

mình. Tiếp theo, HS thực hiện nhiệm vụ học tập về chế tạo mô hình nhà ở dựa trên bản vẽ đã hoàn thiện, hoạt động 

này được thực hiện ngoài lớp học. Thời gian dành cho phần báo cáo kết quả học tập là 2 tiết học trên lớp; Bước 4: 
Thiết kế đánh giá và tài liệu hướng dẫn: Công cụ đánh giá là bảng kiểm và rubric. 

Giai đoạn thực hiện. Bước 5: Kích thích sự hứng thú, giới thiệu chủ đề: GV tổ chức cho HS xem video để tìm 

hiểu nhanh các yếu tố cơ bản trong thiết kế nhà; Bước 6: Đặt vấn đề và thỏa thuận nhiệm vụ học tập: GV tổ chức 

cho nhóm HS tìm hiểu và phân tích các bản vẽ nhà cho trước, sau đó tổ chức cho mỗi nhóm thiết kế 1 ngôi nhà 

theo sở thích. Sau khi tranh luận và hoàn thiện bản vẽ, GV hướng dẫn HS thực hiện dự án tại nhà để hiện thực hoá 

bản vẽ bằng mô hình vật lí; Bước 7: Người học tiến hành hoạt động: HS tự tìm thông tin, lập kế hoạch, lựa chọn 

phương án thực hiện để tạo ra sản phẩm học tập (bản vẽ, mô hình, bài thuyết trình…), HS tự phản ánh, điều chỉnh 

trong khi GV tư vấn và hỗ trợ; Bước 8: Trình bày sản phẩm học tập và phản biện: HS trình bày bản vẽ, mô hình 

của nhóm mình và thuyết trình minh họa cho sản phẩm. Các nhóm lắng nghe, phản biện, góp ý và đánh giá nhóm bạn. 

Giai đoạn kết thúc. Bước 9: Đánh giá sản phẩm và quá trình thực hiện: GV và HS đánh giá nhóm thông qua 

các công cụ đánh giá là Bảng kiểm và Rubric; Bước 10: Tổng kết, rút kinh nghiệm và phản hồi mở: GV gợi ý cách 

cải tiến phương án để đạt hiệu quả tối ưu. HS căn cứ vào các góp ý, phản biện để điều chỉnh sản phẩm học tập. 

❖ Tóm tắt việc áp dụng quy trình dạy học ĐHHĐ cho 2 chủ đề minh họa: Chủ đề 1: “Đánh giá công nghệ” và 

Chủ đề 2: “Ngành nghề kĩ thuật công nghệ”: 

- Chủ đề “Đánh giá công nghệ”: HS thực hiện học tại lớp với các tình huống học tập “Giúp ba mẹ chọn loại 

đèn tiết kiệm điện”, “Chọn công nghệ sản xuất muỗng nhựa tối ưu”, “Tranh luận bếp từ, bếp hồng ngoại hay bếp 
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ga tối ưu hơn khi nấu ăn” bằng các phương pháp dạy học tranh luận, giải quyết tình huống. HS tiến hành thảo luận 

và thực hiện các phiếu học tập sau đó trình bày trước lớp.  

- Chủ đề “Ngành nghề kĩ thuật công nghệ”: HS thực hiện tham quan trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Tại 

đây HS sẽ được tham quan mô hình học tập, được giới thiệu ngành nghề, cơ hội việc làm và các phương án tuyển 

sinh của trường. Sau chuyến tham quan, các nhóm HS tổng hợp dữ liệu đã thực hiện để làm 1 bài báo cáo thuyết 

trình về những nội dung mà nhóm đã thu thập được.  

3.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm  

3.3.1. Kết quả phát triển năng lực công nghệ 
Mẫu nghiên cứu là HS lớp 10 có chọn học môn Công nghệ - Định hướng Công nghiệp và 2 GV tại Trường 

THPT Trần Văn Ơn, trong đó một lớp là thực nghiệm và một lớp đối chứng, được lựa chọn dựa trên sự tương đồng 

về trình độ ban đầu, tương đương về sĩ số và có kết quả tiền kiểm trình độ đầu vào không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê. Lớp thực nghiệm (lớp 10C4, sĩ số 45 HS) được dạy theo quy trình dạy học ĐHHĐ, lớp đối chứng 

(lớp 10C6, sĩ số 45 HS) theo phương pháp thông thường. Sau khi tiến hành thực nghiệm với 3 chủ đề minh hoạ 

(Chủ đề 1 “Đánh giá công nghệ”; Chủ đề 2 “Ngành nghề kĩ thuật công nghệ”; Chủ đề 3“Dự án Thiết kế nhà”), 

NLCN được đánh giá thông qua các công cụ đánh giá được thiết kế cho từng chủ đề như bảng kiểm, rubric, thang 

đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá của HS, kết quả phát triển NLCN được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả đánh giá NLCN sau 3 chủ đề 

 NLCN Chủ đề 

Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 
Sig.  

(2 -tail) 
Mức độ 

X̅ 
Mức độ 

X̅ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 B1 

(Nhận thức 

công nghệ) 

1 0 0 30 15 0 3,33 0 5 40 0 0 2,84 0,00 

2 0 0 10 29 6 3,67 0 0 40 5 0 2,96 0,00 

3              

B2 

(Giao tiếp 

công nghệ) 

1 0 5 20 20 0 3,49 0 17 28 0 0 2,62 0,00 

2              

3 0 0 0 31 14 4,31 0 0 23 22 0 3,27 0,00 

B3 

(Sử dụng 

công nghệ) 

1 0 10 26 9 0 3,00 0 27 18 0 0 2,60 0,00 

2 0 0 16 29 0 3,64 0 12 33 0 0 2,73 0,00 

3 0 0 0 31 14 4,31 0 0 29 16 0 3,02 0,00 

B4 

(Đánh giá 

công nghệ) 

1 0 0 17 28 0 2,73 11 28 6 0 0 1,91 0,00 

2 0 0 33 12 0 3,31 0 31 14 0 0 2,38 0,00 

3 0 0 6 25 14 4,18 0 6 29 10 0 2,80 0,00 

B5 

(Thiết kế kĩ 

thuật) 

1              

2              

3 0 0 12 26 7 3,89 0 8 27 0 0 2,80 0,00 

Trong nghiên cứu này, năng lực của HS được đánh giá ban đầu theo thang điểm 10 thông qua bảng kiểm và 

rubric. Kết quả sau đó được quy đổi sang thang đo Likert 5 mức để phục vụ phân tích thống kê, với các mức tương 

ứng như sau: mức 1 (chưa đạt): 0-4,9 điểm; mức 2 (đạt): 5,0-6,4 điểm; mức 3 (khá): 6,5-7,9 điểm; mức 4 (giỏi): 

8,0-8,9 điểm; mức 5 (xuất sắc): 9,0-10 điểm. Trong quá trình phân tích, giá trị trung bình của thang Likert (từ 1 đến 

5) được sử dụng để xác định mức độ đạt được của năng lực, trong đó giá trị trung bình càng cao thể hiện mức độ 

phát triển năng lực càng tốt. Kết quả phân tích cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng ở 

tất cả các thành phần của NLCN. HS lớp thực nghiệm có mức độ phát triển năng lực tăng dần và ổn định qua từng 

chủ đề, trong khi lớp đối chứng chủ yếu đạt mức trung bình và ít tiến bộ. Các giá trị Sig. (2-tailed) đều nhỏ hơn 

0,05, khẳng định sự khác biệt giữa hai lớp có ý nghĩa thống kê. Dữ liệu phỏng vấn GV và HS cho thấy NLCN của 

HS lớp thực nghiệm được cải thiện rõ rệt sau khi áp dụng dạy học ĐHHĐ. Cả GV và HS đều nhận định rằng việc 

trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ hành động và thực hành nhiều lần đã giúp HS hình thành các NLCN một cách tự 

tin, linh hoạt và hiệu quả hơn. HS1 chia sẻ:“Khi làm nhiệm vụ học tập, chúng em phải chọn phương án tốt nhất 

nên phải suy nghĩ và so sánh nhiều cách khác nhau”; HS3 cho biết:“Sau vài lần thực hành, em biết cách sử dụng, 

điều chỉnh dụng cụ và thiết bị cho phù hợp”; GV1 nhận định: “HS không chỉ làm theo mẫu mà phải tự nghĩ cách 
thiết kế”, trong khi GV2 nhận xét: “Các em biết điều chỉnh thiết kế sau khi thử nghiệm và nhận góp ý”. Kết quả 

này cho thấy dạy học ĐHHĐ không chỉ nâng cao mức độ đạt được của NLCN mà còn góp phần làm cho quá trình 

phát triển năng lực của HS ổn định và bền vững hơn. 
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Chủ 

đề 1

Chủ 

đề 2

Chủ 

đề 3

Phẩm chất TN 3.44 3.89 4.44

Phẩm chất ĐC 2.62 2.87 3.17
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3.3.2. Kết quả phát triển năng lực chung của học sinh sau thực nghiệm 

Trong nghiên cứu này, NLC của HS được đánh giá song song với NLCN nhằm xem xét sự phát triển của HS 

khi tham gia các hoạt động học tập theo quan điểm dạy học ĐHHĐ. Việc đánh giá NLC sau 3 chủ đề được thực 

hiện dựa trên hệ thống bảng kiểm, rubric và thang đánh giá và được mã hoá A1: Tự chủ và tự học, A2: Giao tiếp và 

hợp tác, A3: Giải quyết vấn đề và sáng tạo. Kết quả được thể hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả phát triển NLC của HS sau thực nghiệm 

Chủ đề NLC 

Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 

Sig. (2-Tailed) Mức độ 
𝐗̅ 

Mức độ 
𝐗̅ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

A1 0 0 37 7 1 3,2 4 26 8 7 0 2,4 0,00 

A2 0 0 27 18 0 3,4 4 30 4 7 0 2,31 0,00 

A3 0 6 25 14 0 3,18 1 30 8 5 1 2,44 0,00 

2 

A1 0 0 21 18 6 3,67 1 6 38 0 0 2,82 0,00 

A2 0 0 14 24 6 3,8 3 15 24 2 1 2,62 0,00 

A3 0 0 23 22 0 3,49 2 19 20 2 2 2,62 0,00 

3 

A1 0 0 0 18 27 4,6 1 8 32 4 0 2,87 0,00 

A2 0 0 0 24 21 4,47 2 9 23 11 0 2,96 0,00 

A3 0 0 5 32 8 4,07 0 13 27 5 0 2,82 0,00 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy NLC của HS lớp thực nghiệm được cải thiện rõ rệt qua ba chủ đề và luôn cao hơn lớp 

đối chứng. Ở chủ đề Đánh giá công nghệ, mức trung bình của lớp thực nghiệm đạt 3,18-3,40 cao hơn lớp đối chứng 

(2,31-2,44); sang chủ đề Ngành nghề kĩ thuật công nghệ, mức trung bình tiếp tục tăng lên 3,49-3,80 trong khi lớp đối 

chứng chỉ đạt 2,62-2,82. Đến chủ đề Dự án Thiết kế nhà, NLC của HS lớp thực nghiệm đạt mức cao nhất với 4,60 

(A1), 4,47 (A2) và 4,07 (A3) trong khi lớp đối chứng vẫn chủ yếu ở mức trung bình (2,82-2,96). Các giá trị Sig. (2-

tailed) đều bằng 0,00 <0,05, chứng tỏ sự khác biệt giữa hai lớp có ý nghĩa thống kê. Kết quả phỏng vấn GV và HS 

cũng cho thấy dạy học ĐHHĐ giúp HS chủ động hơn trong học tập, tích cực hợp tác, tăng hứng thú và tự tin khi tham 

gia các nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn. Những kết quả này khẳng định dạy học ĐHHĐ có tác động tích cực và rõ 

rệt đối với sự phát triển NLC của HS trong dạy học môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp. 

3.3.3. Kết quả phát triển phẩm chất của học sinh sau thực nghiệm  
Trong nghiên cứu này, sự phát triển phẩm chất của 

HS phản ánh mức độ hình thành thái độ, hành vi và các giá 

trị cá nhân của HS trong quá trình tham gia các nhiệm vụ 

học tập theo quan điểm dạy học ĐHHĐ. Việc đánh giá sự 

phát triển phẩm chất được thực hiện thông qua kết hợp dữ 

liệu định lượng (thu thập từ bảng kiểm và rubric) và định 

tính được thực hiện từ nhiều nguồn (GV, tự đánh giá của 

HS và quan sát trong quá trình học tập), góp phần tăng tính 

khách quan và độ tin cậy của kết quả. Bên cạnh đó, việc 

đánh giá được tiến hành liên tục trong suốt quá trình học tập 

gắn với các nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể, qua đó phản ánh 

đầy đủ hơn sự phát triển phẩm chất của HS. 

Kết quả phỏng vấn GV cho thấy HS lớp thực nghiệm trở nên chủ động, có trách nhiệm hơn trong học tập, biết 

tự phân công công việc, hợp tác và hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ. Phỏng vấn HS cũng cho thấy các em hứng 

thú hơn với môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp tích cực tham gia hoạt động nhóm và ý thức rõ hơn về 

trách nhiệm cá nhân. Kết quả định lượng trong hình 1 cho thấy phẩm chất của HS lớp thực nghiệm tăng dần qua ba 

chủ đề (3,44; 3,89; 4,44) và cao hơn lớp đối chứng (2,62; 2,87; 3,17). Những kết quả này khẳng định dạy học 

ĐHHĐ góp phần hiệu quả trong việc hình thành và phát triển phẩm chất của HS. 

3.3.4. Kết quả khảo sát mức độ hứng thú và thái độ học tập môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp  

Kết quả khảo sát cho thấy HS lớp thực nghiệm có thái độ học tập tích cực và hứng thú cao đối với môn Công 

nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp. Cụ thể, có 88,8% HS đồng ý và hoàn toàn đồng ý rằng môn học hấp dẫn, thú 

vị và có tính ứng dụng thực tiễn. Bên cạnh đó, 62,2% HS cho biết chủ động tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên 

lớp, trong khi 88,8% HS hứng thú tham gia các hoạt động học tập do GV tổ chức và tích cực tham gia các nhiệm 

Hình 1. Kết quả đánh giá phát triển phẩm chất 
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vụ như làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống và thực hiện nhiệm vụ học tập. Kết quả này cho thấy việc tổ chức 

dạy học ĐHHĐ đã góp phần nâng cao hứng thú, thúc đẩy tính chủ động và thái độ học tập tích cực của HS. 

4. Kết luận và bình luận  

Nghiên cứu khẳng định, dạy học ĐHHĐ không chỉ là một quan điểm lí luận phù hợp mà còn là một cách tiếp cận 

hiệu quả trong tổ chức dạy học môn Công nghệ 10 - Định hướng Công nghiệp theo định hướng phát triển năng lực 

HS. Việc xây dựng và vận dụng quy trình dạy học theo quan điểm này đã góp phần cụ thể hóa mối quan hệ giữa mục 

tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá trong dạy học, qua đó tạo lập môi trường học tập gắn với hành động, sản 

phẩm và bối cảnh thực tiễn. Kết quả thực nghiệm cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa ở các phương diện năng lực công 

nghệ, năng lực chung và phẩm chất của HS, đồng thời phản ánh xu hướng gia tăng tính tích cực, tự chủ và hợp tác 

trong quá trình học tập. Điều này cho thấy dạy học ĐHHĐ có tiềm năng trở thành một định hướng sư phạm hiệu quả 

trong dạy học các môn khoa học ứng dụng cấp THPT. Tuy nhiên, để củng cố giá trị khái quát và độ tin cậy của kết 

quả, hướng nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng quy mô và phạm vi thực nghiệm, đồng thời phát triển hệ thống công cụ 

đánh giá theo hướng chuẩn hóa và đa phương pháp, đặc biệt đối với các thành tố năng lực và phẩm chất. Bên cạnh đó, 

cần tiếp tục nghiên cứu khả năng tích hợp dạy học ĐHHĐ với các mô hình dạy học hiện đại khác, khai thác hiệu quả 

môi trường học tập số nhằm nâng cao tính linh hoạt và khả năng triển khai trong các bối cảnh giáo dục khác nhau. 

 

Tuyên bố về vai trò của các tác giả: Bùi Thị Nhàn lên ý tưởng nghiên cứu, xác định phương pháp nghiên cứu và 

viết bản thảo; Diệp Phương Chi giám sát, chỉ đạo quá trình nghiên cứu; sửa chữa bản thảo. 

Tuyên bố về GenAI và Quyền tác giả: Trong quá trình chuẩn bị bản thảo này, các tác giả không sử dụng công 
cụ AI nào; tất cả các số liệu là trung thực và chưa từng công bố trước đó. 

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. 
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